TABLE & LIST STU

1. Muc tiéu

- DPinh dang dir li¢u van ban.
- Trinh bay dir liéu va dinh dang véi table.
- Tao céc loai danh sach.
- Ung dung céac thé chira: div, span.
- Tip: cach tao table, list code nhanh .
2. Tém tit ly thuyét
2.1. Mau sic trong trang HTML.
2.1.1 Mau nén.

<h1l style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>

§ demohtml X

B demodhtml > Thudc tinh background-color
thiét 1ap mau nén ctia mot phan tir.
P Nén ctiia mot phan tir 13 tong
n::z; =T " content="width=device-width, initial-scale=1.@" ki‘ch thu-éc‘ cua phﬁn tr do, bgo

gom ca phan dém va duong vién
(khong tinh 18).

i o O 6 e

2.1.2 Mau van ban.
<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;" >Ut wisi enim...</p>
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S demo.html X

8 demohiml > @2 h

Thudc tinh color chi

lan :7: n" . \ o - o
¢ dinh mau cia van ban.

charset=
name="v1i

Table &

1o World
Lorem ipsum.. .
n;">Ut wisi enim. ..

Hello World

2.1.3 Mau vién.
<hl style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
<h1l style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
<h1l style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>

Hello World

Hello World

Hello World

2.1.4 Gia tri mau.

Trong HTML, mau sic ciing c6 thé duoc chi dinh bang gia tri RGB, gia tri HEX, gia tri

HSL, gia tri RGBA va gia tri HSLA.
Ba phan tir <div> sau ddy c6 mau nén duge dit voi cac gia tri RGB, HEX va HSL:

rgb(255, 99, 71)

#ffe347

hs1(9, 100%, 64%)
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Hai phan tir <div> sau ddy c6 mau nén dugc dat véi céc gia tri RGBA va HSLA, thém
tham s0 Alpha vao mau (¢ day c6 do trong suot 1a 50%):

Vi du thir nghiém:

<h1l style="background-color:rgb(255, 99, 71);">..</hl>
<hl style="background-color:#ff6347;">...</h1>

<hl style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">..</h1>

<h1l style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
<hl style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, ©.5);">..</hl>
2.2. Table, list, div, span.
2.2.1 Trinh bay dir liéu véi table.

Tao style trén head
dé gén cac thuode Dat thudc tinh mau, kich
tinh vao thé. thude cho thé vién, hang
va 6 ndi dung cua table.

Company Contact Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders  ||Germany|
Centro comercial Moctezuma|Francisco Chang|Mexico

« O bdng: Mdi 6 cta bang dugc xac dinh bai the <td>...</td>. Moi tht & giita <td>va
</td>la ndi dung cua 6 bang.
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(Luu y: Mot 6 bang co thé chuwa tat ca cac loai thanh phan HTML: van ban, hinh
anh, danh sach, lién ket, cac bang khac, v.v...).

 Hang bang: Mbi hang cta bang bt dau bang thé <tr>...</tr>.

(Luu y: Co thé 6 bao nhiéu hang tiy thich trong mot bang; chi can dam bdo s6
lirong 6 trong méi hang giong nhau. Déi khi mét hang cé thé cé it hodc nhiéu 6 hon

hang khéc). (
o Tiéu dé bang: St dung thé <th> thay vi the <td>.

<table> Dbinh nghia m¢t bang

<th> Xac dinh 0 tiéu dé trong bang
<tr> Xac dinh mdt hang trong bang
<td> Xac dinh mot 6 trong bang

<caption> X4c dinh chu thich bang
<colgroup> Chi dinh mot nhém gém mot hodc nhiéu cot trong bang dé dinh dang

<col> Chi dinh thudc tinh cot cho mdi cot trong phﬁn tor <colgroup>
<thead> Nhom noi dung tiéu dé trong mot bang

<tbody> Nhom ngi dung ndi dung trong mot bang

<tfoot> Nhom ndi dung chén trang trong mdt bang

2.2.2 List: Danh sach.

- Danh sach c6 tha tu: ol (order list), li (list item).

Mt danh sach c6 thir tu bat dau béng thé . Mdi muc danh sach bét dau béng thé <li>. va
duoc danh so thir tu mac dinh tir so 1.

8§ demohtml X

8§ demo.html >

<|i>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>

1i>Coffee
Tea
Milk .| Coffee
|Tea
3. Milk
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- Danh sach khong co thi tw: ul (unorder list), li (list item).

Danh sach khong co thir tir bat dau bang thé . Mdi muc danh sach bat dau bang thé <li>.

Céac muc trong danh sach duoc danh dau bang dau dau dong (vong tron nhé mau den) theo mic
dinh:

§ demo.html X

B demo.himl > & himl > &

html <I|>C0ffee</||>
<li>Tea</li>
<li=Milk</li>

charse
name=" content="width=device-width, initial-scale=1.8"
Table &

Coffee

Tea
Milk

<ul> Dinh nghia mdt danh sach khong c6 thu tu
<ol> Pinh nghia mét danh sach co thu tu

<li> Xac dinh mt muc danh sach

<dI> Xéac dinh danh sach mo6 ta

<dt> Xac dinh mdt thuat ngilr trong danh sach mo ta
<dd> M6 ta thuét ngit trong danh sach mo ta

- Danh sach mé ta : dl (Description List), dt, dd

Phan tir dai dién cho mot danh sach mé ta. Phan tir bao gdbm mot danh sach cac
nhom thuat ngit (dugc chi dinh bang cach sir dung phan tir) va cac mo ta (do cc phan tir cung
cip). Muc dich sir dung phd bién ctia phan tir nay 13 trién khai bang cha giai thuat ngit hodc
hién thi siéu dit liéu (danh sach cac cap khoa - gia tri).<d|> <dt> <dd>

Cryptids of Cornwall:

Beast of Bodmin

A large feline inhabiting Bodmin Moor. Cryptids of Cornwall:

Beast of Bodmin
A large feline inhabiting Bodmin Moor.
A sea serpent. Morgawr

Morgawr

A sea serpent.
Owlman Owlman
A giant owl-like creature. A giant owl-like creature.
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- List long nhau.

Trong , ta c6 thé 16ng cac kiéu danh sach vao voi nhau dé tao thanh 1 danh sach
da cap. B¢ thyuc hién, chi can chén thém 1 danh sach nira vao giita cap thé <li> </li>.

§ demohtml X

B demo.himl > & himl > &
ht
lang="en"

charset
content="width width, initial-scale=1.8"
Table & List

@ Table & List

Back-End Cc @ 1270041

PHP
Python * Back-End

Net 1. PHP

2. Python
Front-End 3. Net
* Front-End

HTML 1. HTML
€ss 2.CSS

Javascript 3. Javascript

2.2.3 Céc thé chwra.

8§ demohtml ®

a) Thé (viét tit cua
division - chia) 13 phan tir cAp
d6 block dung dé phan noi dung
thanh cac phan doan, chita cac
phan tir khac. Thé

thuong ding CSS dé thiét 1ap
cac dac tinh cta no6 (thong qua
thiét 1ap class va id).

@ Table & Uist

C @ 127007

NG dung trong thé div 2

b) Thé <span> 1a loai thé cap dd inline vi muc dich dung tong quat, thuong duge ding dé
chtra dir liéu (van ban), chira phén tir inline khac. Tuong ty div, span cling thuong dung
CSS dé dinh dang trinh bay:

<h4>Hoc <span style="color:red">HTML</span> co ban</h4>
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3. Tip.

- Cach tao Table Code nhanh.

Emmet short code for table with div :

h1{hello}+(table>tr*2>td{$ row}*2)+div#list>ul>li{text $}*2

& demo.html ®

hi{hello}+(table>tr*2>td{%
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- Cach tao List Code nhanh.

Emmet short code for list with div:

ul>li*3>div

8 demohtml @

§ demo.html > & html >
html
lang="en"

charset
name £" —idth, initial-scale=1.8"
Table & List

ul>1i*3>div

<div>|</div>

<fli>

</ul>

4. Thoi gian thuce hanh

120 phat
5. Danh gia

Thang diém tbi da: 10 diém/Lab
6. Yéu cau thwc hanh

Bai 1: (5 d)

Dua vao ciu tric vi du lab01, hay xay dung bd cuc table dé ra két qua nhu hinh. Luu
lai thanh file lab02_bail.html.

(Khuyén khich sir dung Emmet Short Code).
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Khung minh hoa:
Logo Banner
Loai SP Hang SX
Footer
Keét qua
Logo Banner

1 2 3 4 H]

1 1

2 2

3 Content 3

4 4

5 5

Footer
Trang 9
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Bai 2: (3 d)

Hay thuc hanh cé 3 loai list: Ordered list, Unorderlist, Description list chén ndi dung vao
phan Content luu thanh file lab02_bai2.html. K&t qua nhu hinh:

Yéu Cau Thue Hanh Danh Sach

Ordered List (Danh siach c6 thit tw)
Hiy ligt ké 5 budc dé thue hien mét cong viéc nio do:

1. Budc 1: ..
2 Buge 2: ...
3. Budc 3: ...
4 Buoc4: ...
3. Buwdc 5: ...

Unordered List (Danh sach khong cé thi tw)
Hiyv liét ké 3 loi ich coa viéc hoc tdp cham chi:

o Lgiich1: ..
« Lgiich2:
o Lgiich3: ..

Description List (Danh sach mo ta)

Hiy mo ta 3 ngdn ngit 1ap trinh va céng dung cia ching:

Prthon
Ngon ngit lap trinh dé doc. linh hoat vi manh mé.
TJavaScript
Ngén ngit 1ap trinh ding dé xay dung cac tng dung web dong.
Java
Ngén ngit 13p trinh phd bién, chi véu duge st dung trong phat trién éng dung
doanh nghiép.

Footer

Bai 3: (2 d)

Duwa vao vi du cua Lab01, hay thay d6i noi dung bang table hién thi cac san pham luu
thanh file lab02_bai3.html. Két qua nhu hinh:
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& TRANG CHU ’ % TIN KHUYEN MAI = GIAO HANG & PANG NHAP

¥ Van Hoc $an pham moi v CHONMUA 365
¥ Kinh Té Quan tri tai chinh Tang Lwong Khoi nghiép” v Deli

v Tamly B st e i s + Thién Long

+ Thiéu Nhi NGHIEP + KLONG

+ (lao Khoa \__uq-ﬁ;!;-j;:f + Lazy Box

+ Ngoai Ngi¥ v MAG

mouvis quis TEAN
-

450.000d atmua 1250004 Bpatmua 151000 05 Dat mua

SP Khuyén mii

HOa Namiya ( 1al san Zuiy)

HIE-G00

Goth - Nhirng Ké Hic Am

I Tai Ran 201G\ Hin - THIET KE kiR

Copyright a héng sach 6t ABC
Dia chi: 160 Cac Quén 8 To.HCM

n thoai: 0901234367

Khoa Cong Nghé Thong Tin Trang 11



	1. Mục tiêu
	2. Tóm tắt lý thuyết
	2.1. Màu sắc trong trang HTML.
	2.1.1 Màu nền.
	2.1.2 Màu văn bản.
	2.1.3 Màu viền.
	2.1.4 Giá trị màu.
	Trong HTML, màu sắc cũng có thể được chỉ định bằng giá trị RGB, giá trị HEX, giá trị HSL, giá trị RGBA và giá trị HSLA.
	Ba phần tử <div> sau đây có màu nền được đặt với các giá trị RGB, HEX và HSL:
	Hai phần tử <div> sau đây có màu nền được đặt với các giá trị RGBA và HSLA, thêm tham số Alpha vào màu (ở đây có độ trong suốt là 50%):
	Ví dụ thử nghiệm:
	2.2. Table, list, div, span.
	2.2.1 Trình bày dữ liệu với table.
	• Ô bảng: Mỗi ô của bảng được xác định bởi thẻ <td>…</td>. Mọi thứ ở giữa <td>và </td>là nội dung của ô bảng.
	(Lưu ý: Một ô bảng có thể chứa tất cả các loại thành phần HTML: văn bản, hình ảnh, danh sách, liên kết, các bảng khác, v.v...).
	• Hàng bảng: Mỗi hàng của bảng bắt đầu bằng thẻ <tr>…</tr>.
	(Lưu ý: Có thể có bao nhiêu hàng tùy thích trong một bảng; chỉ cần đảm bảo số lượng ô trong mỗi hàng giống nhau. Đôi khi một hàng có thể có ít hoặc nhiều ô hơn hàng khác).
	• Tiêu đề bảng: Sử dụng thẻ <th> thay vì thẻ <td>.
	2.2.3 Các thẻ chứa.
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